
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 28, ngõ 30, Phố Trần Quý Kiên, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

05/10/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HARMONY VIỆT 
NAM

0108458677

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Trộn chè và chất phụ gia; Sản xuất chiết suất và chế
phẩm ngũ cốc hoặc đồ pha kèm;

- Sản xuất các chất thay thế cà phê;

- Trộn chè và chất phụ gia;

- Sản xuất chiết suất và chế phẩm từ chè hoặc đồ pha kèm;

- Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã);

- Sản xuất các sản phẩm cô đặc nhân tạo;

1079(Chính)

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới;

4610

3. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng

8559

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
VÀ ĐẦU TƯ HARMONY VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HARMONY VIETNAM 
MANUFACTURING TRADING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: HARMONY TRADING..,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

4. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Bán buôn cà phê;
- Bán buôn chè;
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột;
- Bán buôn thực phẩm khác;

4632

5. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
( không bao gồm quán bar, vũ trường karaoke)

5610

6. Dịch vụ phục vụ đồ uống
( không bao gồm quán bar, vũ trường karaoke)

5630

7. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

8. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

9. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

10. Quảng cáo 7310

11. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất

7410

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;

8299

13. Đào tạo trung cấp
Chi tiết: 
- Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp;
- Dạy nghề;

8532

14. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

15. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 KIỀU THỊ 
HẰNG

Thôn 9, Xã Thạch 
Hoà, Huyện 
Thạch Thất, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 10,000

Tổng số 20.000 200.000.000 10,000

112164997

2 VŨ NGỌC 
SINH 

Số 68, Đường 
Nguyễn Phúc, 
Phường Nguyễn 
Phúc, Thành phố  
Yên Bái, Tỉnh 
Yên Bái, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

80.000 800.000.000 40,000

Tổng số 80.000 800.000.000 40,000

060672369

3 NGUYỄN 
VIỆT THẮNG

3A.01 L4, The 
Vista, Phường An 
Phú, Quận 2, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 20,000

Tổng số 40.000 400.000.000 20,000

0100740000
24 

4 HOÀNG NAM 
HẢI

22 hẻm 74/13 
Thịnh Hào, 
Phường Hàng 
Bột, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 20,000

Tổng số 40.000 400.000.000 20,000

0010800008
39

5 TRẦN ĐỨC 
VINH

1511 B1, CT2 
Hòa Bình 
GreenCity, 505 
Minh Khai, 
Phường Vĩnh 
Tuy, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 10,000

Tổng số 20.000 200.000.000 10,000

0360830031
25

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       060672369
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 68, Đường Nguyễn Phúc, Phường Nguyễn Phúc, 
Thành phố  Yên Bái, Tỉnh Yên Bái, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 68, Đường Nguyễn Phúc, Phường Nguyễn Phúc, Thành phố  Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ NGỌC SINH Nam

01/01/1983 Kinh Việt Nam

22/02/2010 Công an tỉnh Yên Bái

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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